
 

THÔNG BÁO 

Về việc thu hồ sơ tồn đọng khen thƣởng thành tích kháng chiến 

 

Kính gửi: Toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Hoằng Trƣờng 

 

Thực hiện Công văn số 3618/UBND-NV ngày 15/10/2024 của UBND huyện 

Hoằng Hoá về việc rà soát hồ sơ tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến. 

UBND xã thông báo đến nhân dân những nội dung cụ thể sau:   

I. KHEN THƢỞNG THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP. 

1. Đối tƣợng khen thƣởng: 

1.1. Khen thƣởng tại Thông tƣ số 15-TTg 

- Đối tượng được thưởng huân chương và huy chương Kháng chiến, theo quy 

định của điều lệ, là những người dưới đây đã tham gia kháng chiến ở trong nước và 

ở các mặt trận Lào và Miên trong giai đoạn từ ngày 19 tháng 12 năm 1946 đến 

ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ 20 tháng 7 năm 1954. Đối với miền Nam, từ vĩ tuyến 

thứ 16 trở vào (gồm Nam Bộ và nam phần Trung Bộ từ Đà Nẵng trở vào), thì giai 

đoạn kháng chiến tính từ ngày 23 tháng 9 năm 1945. 

Các đối tượng được xét khen thưởng phải đảm bảo những điều kiện dưới đây: 

+ Đã hoàn thành chức trách, tức là các chức vụ đã giữ, trong một thời gian 

nhất định. 

+ Đã chuyên hoạt động phục vụ kháng chiến, tức là đã tham gia kháng chiến 

ở mọi công tác thoát ly và công tác ở xã thuộc diện được khen thưởng nói ở mục II 

trên đây, trong một thời gian nhất định. 

+  Đã tham gia kháng chiến một cách tích cực và liên tục đến ngày 20/7/1954. 

+  Không phạm sai lầm lớn kể từ ngày tham gia kháng chiến cho đến nay. 

1.2. Khen thƣởng tại Thông tƣ số 84-TTg 

Đối tượng khen thưởng là những cá nhân và những gia đình đã tích cực tham 

gia kháng chiến hoặc tích cực giúp đỡ kháng chiến. Những cán bộ xã và thôn, xóm 

thường xuyên có công tác mà chưa được xét thưởng theo Thông tư số 15-TTg ngày 

12-01-1961 trước đây, nay được xét thưởng theo thông tư này. 

Các đối tượng được xét khen thưởng phải đảm bảo những điều kiện dưới đây: 

a) Người được khen thưởng phải là người từ đầu kháng chiến cho đến nay, đã 

luôn luôn có những biểu hiện tốt trong việc chấp hành các chính sách và tuân theo 

pháp luật của Nhà nước. 

Đối với những gia đình hoặc cá nhân vì dao động mà từ chối không tiếp tục 

giúp đỡ kháng chiến nữa thì có thể không khen hoặc khen thấp hơn. 

b) Các cán bộ xã, thôn, xóm được khen thưởng phải là những người trong 

thời kỳ kháng chiến đã hoạt động thường xuyên, tích cực và liên tục đến ngày 20-

7-1954, không phạm sai lầm lớn kể từ khi tham gia kháng chiến cho đến nay, như 

đã quy định chung cho cán bộ thoát ly và cán bộ xã trong thông tư của Phủ Thủ 

tướng số 15-TTg ngày 12-01-1961 và các văn bản bổ sung về sau. 
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c) Những người ở trong các trường hợp dưới đây đều không được khen 

thưởng: 

- Có những hành động phản bội, đầu hàng làm tay sai cho địch. 

- Bị toà án xử phạt tù, bị an trí hoặc quản chế. 

- Bị tước quyền bầu cử, ứng cử. 

1.3. Tiêu chuẩn, điều kiện đề nghị tặng Bằng khen của UBND tỉnh theo 

Quyết định số 98/2006/QĐ-TTg. 

* Đối tƣợng khen thƣởng 

- Là các đối tượng qui định tại Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích 

kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có thành tích tham gia kháng chiến dưới 

mức tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhì và dưới mức tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ. 

- Cán bộ, công chức đang công tác tại các đơn vị thuộc Bộ (riêng những 

trường hợp là cán bộ công chức trước đây công tác tại các đơn vị thuộc Bộ, nay đã 

nghỉ hưu, mất sức hoặc từ trần thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương tại nơi cư trú xét và quyết định khen thưởng). 

* Tiêu chuẩn khen thƣởng. 
- Đạt các tiêu chuẩn khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống 

Pháp (theo Điều lệ khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp) và tiêu chuẩn 

khen thưởng thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (theo Điều lệ khen thưởng 

thành tích kháng chiến chống Mỹ). 

- Có thời gian tham gia kháng chiến từ 3 năm 8 tháng đến 4 năm 11 tháng 

(đã quy đổi theo Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ). 

- Cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nhân dân, du kích xã thoát ly tập 

trung và thanh niên xung phong, tham gia cuộc tổng tiến công mùa xuân năm 1975 

ở Miền Nam phải có thời gian tham gia kháng chiến 9 tháng trở lên. 

II. KHEN THƢỞNG THÀNH TÍCH KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

1. Đối tƣợng đƣợc xét khen thƣởng 

Các đối tượng sau đây được xét khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước : 

1- Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân, gồm quân đội và công an. 

2- Cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước và cán bộ các đoàn thể, kể cả 

công nhân quốc phòng và thanh niên xung phong. 

3- Cán bộ xã, phường, thôn, ấp, cán bộ hợp tác xã, tự vệ và dân quân du kích. 

  4- Những người không phải là cán bộ, chiến sĩ mà có thành tích kháng chiến 

chống mỹ, cứu nước. 

2. Tiêu chuẩn để xét khen thƣởng 

Tiêu chuẩn chung để xét khen thưởng đối với các đối tượng 1, 2, 3 nói trong 

Điều 1 là căn cứ vào thời gian tham gia kháng chiến và thành tích đóng góp của 

mỗi người : 

a) Công tác tích cực và liên tục đến ngày 30-4-1975. 

b) Từ ngày tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến nay không phạm 

sai lầm nghiêm trọng. 

3.  Thời gian để xét và mức khen thƣởng. 
3.1- Mốc thời gian để xét khen thưởng chung cho cả nước tính từ ngày 20-7-

1954 đến ngày 30-4-1975. 

3.2- Mức khen thƣởng : 

a) Mức khen thƣởng chung : 



- Huân chương kháng chiến hạng nhất tặng thưởng những người tham gia 

kháng chiến 20 năm. 

- Huân chương kháng chiến hạng nhì tặng thưởng những người tham gia 

kháng chiến từ 15 năm đến dưới 20 năm, 

- Huân chương kháng chiến hạng ba tặng thưởng những người tham gia 

kháng chiến từ 10 năm đến dưới 15 năm. 

- Huy chương kháng chiến hạng nhất tặng thưởng những người tham gia 

kháng chiến từ 7 năm đến dưới 10 năm. 

- Huy chương kháng chiến hạng nhì tặng thưởng những người tham gia kháng 

chiến từ 5 năm đến dưới 7 năm. 

b) Cán bộ chủ chốt của xã, hợp tác xã được xét khen thưởng theo tiêu chuẩn 

chung nói trên ; đối với cán bộ, nhân viên khác trong các ban, ngành ở xã, phường, 

thôn, ấp, thì tiêu chuẩn thời gian để xét khen thưởng phải tăng thêm 2 năm so với 

tiêu chuẩn chung. 

c) Các đối tượng được xét khen thưởng nếu chỉ hoạt động ở miền Bắc thì ít 

nhất phải tham gia phục vụ trong 1/3 thời kỳ chống chiến tranh phá hoại, tính từ 

ngày 5-8-1964 đến ngày 28-1-1973. Nếu có đủ thâm niên quy định trong Điều lệ, 

nhưng không có điều kiện nói trên, thì được khen thưởng thấp hơn một mức, so với 

tiêu chuẩn chung. 

III. KHEN THƢỞNG HUÂN CHƢƠNG ĐỘC LẬP CHO GIA ĐÌNH 

CÓ NHIỀU LIỆT SỸ. 

1. Đối tƣợng đƣợc xét khen thƣởng 
Đối tượng khen thưởng chủ yếu là cha mẹ đẻ các liệt sĩ trong những gia đình 

sau đây: 

- Những gia đình có nhiều liệt sĩ. 

- Những gia đình có con độc nhất là liệt sĩ. 

Phạm vi gia đình ở đây bao gồm vợ, chồng và các con. 

Những liệt sĩ nói trên là những liệt sĩ đã được Thủ tướng Chính phủ trước đây 

hay Chính phủ hiện nay cấp Bằng Tổ quốc ghi công. 

2. Tiêu chuẩn về Liệt sỹ đƣợc tính để xét khen thƣởng 

2.1. Số liệt sĩ trong mỗi gia đình được tính để xét khen thưởng gồm những 

liệt sĩ là cha, mẹ, các con đẻ (cả trai và gái). 

Liệt sĩ mà người có công nuôi dưỡng đã được xác nhận theo tiêu chuẩn quy 

định ở điểm 2, mục I của Thông tư số 05-TBXH ngày 10-5-1976 của Bộ Thương 

binh và Xã hội cũng được tính như con đẻ để xét khen thưởng cho người có công 

nuôi liệt sĩ. 

2.2. Đối với những gia đình đã có vợ hay chồng là con liệt sĩ, nếu có thêm 

cháu nội là con liệt sĩ cũng là liệt sĩ thì người liệt sĩ cháu nội đó cũng được tính để 

xét khen thưởng cho gia đình. 

2.3. Liệt sĩ đã được tuyên dương là Anh hùng lực lượng vũ trang được tính 

như hai liệt sĩ để xét khen thưởng. 

2.4. Trong một số trường hợp, gia đình liệt sĩ có người là thương binh loại A 

hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng thuộc các hạng 

1, đặc biệt (xếp theo 6 hạng), hạng 6, 7, 8 (xếp theo 8 hạng) cũng được chú ý để 

xét khen thưởng. Những thương binh và người hưởng chính sách như thương binh 

này phải là người thuộc phạm vi gia đình liệt sĩ đã được quy định ở phần A nói 

trên. 

3. Tiêu chuẩn và mức khen thƣởng 



3.1. HUÂN CHƢƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA CHO: 

- Người có vợ hay chồng và 2 con là liệt sĩ. 

- Người có 3 con là liệt sĩ. 

- Người có 2 con nhưng cả 2 con đều là liệt sĩ. 

- Người có con độc nhất là liệt sĩ. 

3.2. HUÂN CHƢƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHÌ CHO: 

- Người có vợ hay chồng và 3 con là liệt sĩ. 

- Người có 4 con là liệt sĩ. 

- Người có vợ hay chồng và 2 con là liệt sĩ, đồng thời trong gia đình có thêm 

1 thương binh loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật 

nặng (đã quy định ở điểm 4, phần B, mục II ở trên). 

- Người có 3 con là liệt sĩ đồng thời trong gia đình có thêm 1 thương binh 

loại A hoặc người hưởng chính sách như thương binh có thương tật nặng như đã 

nói ở điểm 3 trên đây. 

- Người có 3 con nhưng cả 3 con đều là liệt sĩ. 

3.3. HUÂN CHƢƠNG ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT CHO NHỮNG GIA 

ĐÌNH CÓ NHỮNG CỐNG HIẾN ĐẶC BIỆT NHƢ: 

- Người có vợ hay chồng và con là liệt sĩ đồng thời có thêm cháu nội con liệt 

sĩ cũng là liệt sĩ. 

- Người có vợ hay chồng và 4 con trở lên là liệt sĩ. 

- Người có từ 5 con trở lên là liệt sĩ. 

- Người có vợ hay chồng và 3 con là liệt sĩ trong trường hợp toàn bộ gia 

đình chỉ có 5 người. 

- Người có 4 con nhưng cả 4 con đều là liệt sĩ. 

4. Điều kiện khen thƣởng 
Các đối tượng được xét khen thưởng phải là những người nghiêm chỉnh 

chấp hành pháp luật, các chính sách của Đảng và Nhà nước, không phạm khuyết 

điểm đến mức bị toà án phạt tù (kể cả tù án treo) và bị tước quyền công dân trở lên. 

Đối với những người đang bị truy tố, khởi tố hoặc là đối tượng điều tra để 

khởi tố thì tạm hoãn xét khen thưởng đến khi có kết luận của cơ quan pháp luật 

Nhà nước. 

Những đối tượng được xét khen thưởng mà trong gia đình có người phạm tội 

chống Tổ quốc, chống cách mạng hoặc những tội ác nghiêm trọng khác thì không 

được xét khen thưởng. 

IV. QUY ĐỊNH HỒ SƠ, THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ TẶNG THƢỞNG 

THÀNH TÍCH THAM GIA KHÁNG CHIẾN 

A. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thƣởng thành tích chống Pháp: 

1. Tờ khai quá trình công tác kháng chiến chống Pháp (mẫu 1a hoặc 1b).  

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan hệ của thân 

nhân với đối tượng đề nghị khen thưởng. 

2. Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân hoặc thân 

nhân (nêu dõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương) (Mẫu số 

3a hoặc 3b). 

3. Biên bản Họp Hội đồng Quân dân chính cơ sở có chữ ký của các thành 

viên trong Hội đồng (Mẫu số 4). 

4. Biên bản xét duyệt khen thưởng tổng kết kháng chiến chống Pháp của Hội 

đồng Thi đua khen thưởng xã, phường, thị trấn (Mẫu số 5). 



5. Giấy xác nhận của 02 người trước đây là cán bộ Lãnh đạo chủ chốt của 

địa phương cùng thời kỳ biết rõ thành tích của cá nhân, gia đình. (Mẫu số 6). 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ (mẫu số 9). 

6. Lý lịch Đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt 

Đảng của đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên; lý lịch cán bộ hoặc lý 

lịch quân nhân, quyết định hưu trí… 

7. Xác nhận của Ban Liên lạc tù chính trị thời gian bị giam giữ (Nếu là tù 

chính trị). 

  8. Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

B. Thủ tục hồ sơ đề nghị khen thƣởng thành tích chống Mỹ: 

1. Bản khai thành tích tham gia kháng chiến chống Mỹ (Mẫu số 2a hoặc 2b). 

Nếu là thân nhân khai thay đề nghị ghi rõ tên, địa chỉ, mối quan hệ của thân 

nhân với đối tượng đề nghị khen thưởng. 

2. Đơn đề nghị khen thưởng thành tích kháng chiến của cá nhân hoặc thân 

nhân (nêu dõ lý do, mức khen có xác nhận của chính quyền địa phương) (Mẫu số 

3a hoặc 3b). 

3. Biên bản họp Hội đồng Quân dân chính cơ sở có chữ ký của các thành 

viên trong Hội đồng (Mẫu số 4). 

4. Biên bản xét duyệt khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống 

Mỹ của Hội đồng Thi đua khen thưởng xã, phường, thị trấn (Mẫu số 5). 

5. Bản phô tô Quyết định nghỉ chế độ (nếu là công nhân, viên chức); quyết 

định phục viên, xuất ngũ (nếu là Bộ đội, công an).  

6. Lý lịch Đảng viên được sao y bản chính và xác nhận về việc sinh hoạt 

Đảng của đảng viên tại Đảng ủy cơ sở nơi quản lý đảng viên, lý lịch quân nhân, lý 

lịch cán bộ, công nhân viên…. 

7. Các xác nhận của địa phương, cơ quan, đơn vị nơi cá nhân đã từng công 

tác từ năm 1983 trở lại đây (trong đó nêu rõ quá trình công tác, khen thưởng, kỷ 

luật và lý do chưa được xét khen thưởng) (mẫu số 7). 

Xác nhận của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện về thời gian tại ngũ (Mẫu số 8) 

Nếu là đề nghị khen thưởng cho gia đình thì phải có xác nhận của địa 

phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân được gia đình giúp đỡ (Mẫu số 9). 

8. Giải trình, xác nhận của địa phương về lý do tồn đọng. 

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/10/2024 đến ngày 01/11/2024. 

Địa điểm: Tại Bộ phân một cửa (gặp Bà Trương Thị Hoà- công chức 

LĐTBXH hoặc ông Nguyễn Văn Hùng- công chức Văn Phòng Thống kê) 

Thông báo này thay cho giấy mời, kính mong các ông, bà và đại diện thân 

nhân của các gia đình đến khai báo đúng đối tượng, đúng thời gian quy định.  
 
Nơi nhận: 

- Như kg 

- Lưu: VT 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

   Lê Thanh Cảnh 
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